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1. Học phần Mô phôi (01 chỉ tiêu)

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Ngân Thị Thùy Trang Nữ 20/06/1992 Thú y
Trường Đại học Tây 

Nguyên
DTTS Đạt

2 Hồ Nguyễn Huyền Trân Nữ 12/11/1988 Thú y
Trường Đại học Tây 

Nguyên

Thạc sĩ Thú y do Trường 

ĐH Tây Nguyên cấp
Đạt

2. Học phần Dinh dưỡng động vật (01 chỉ tiêu)

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Hồ Viết Thanh Nam 26/12/1995 Thú y
Trường Đại học Tây 

Nguyên
Không đạt

Không có bằng 

tốt nghiệp đại 

học

1. Mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

2. Mở ngành Luật kinh tế (01 chỉ tiêu): Học phần Pháp luật Việt Nam đại cương

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 24/11/1993
Luật Thương 

mại

Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Luật Hiến pháp 

và Luật Hành chính, do 

HV Hành chính QG cấp

Đạt

1. Bộ môn TT Hồ Chí Minh - Đường lối CM của ĐCSVN (01 chỉ tiêu): Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

A. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG: GIẢNG VIÊN

I. Khoa Chăn nuôi Thú y (02 chỉ tiêu): Bộ môn Sinh học vật nuôi

III. Khoa Kinh tế (04 chỉ tiêu)

IV. Khoa Lý luận Chính trị (02 chỉ tiêu)

Phụ lục

KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ VÒNG 1 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2, NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số: 209/TB-HĐTDVC ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tây Nguyên)

II. Khoa KHTN&CN (01 chỉ tiêu): Bộ môn Công nghệ thông tin (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên hồ sơ nộp
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STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Hoàng Văn Thủy Nam 22/09/1993

Lịch sử 

(chuyên ngành: 

Tư tưởng 

HCM)

Trường ĐH 

KHXH&NV - ĐHQG 

TP.HCM

Thạc sĩ Lịch sử Lịch sử 

Đảng CSVN do Trường 

ĐH KHXH&NV - ĐHQG 

TP.HCM cấp

DTTS Không đạt

Không có chứng 

chỉ ngoại ngữ 

theo quy định

2 Lê Trần Toàn Nam 09/10/1991 Lịch sử
Trường Đại học Quy 

Nhơn

Thạc sĩ Lịch sử Đảng 

CSVN do Trường Đại 

Quy Nhơn cấp 

Không đạt

Không có chứng 

chỉ ngoại ngữ 

theo quy định

2. Bộ môn Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

1. Bộ môn Công nghệ thực phẩm (01 chỉ tiêu): Học phần Quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong CNTP

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Ngô Xuân Thảo Nam 13/12/1973
Công nghệ Hóa 

học

Trường Đại học Bách 

khoa, ĐHQG TP. Hồ 

Chí Minh

- Thạc sĩ Khoa học và 

Công nghệ thực phẩm, do 

Trường ĐH Bách khoa, 

ĐHQG TP. HCM;

- Tiến sĩ Khoa học Công 

nghệ thực phẩm, do Đại 

học OREGON SU cấp.

Đạt

2. Bộ môn Khoa học Đất và Cây trồng và Bộ môn Sinh học thực vật (01 chỉ tiêu)

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Nguyễn Bạch Mai Nam 12/01/1972 Trồng trọt
Trường Đại học Tây 

Nguyên

- Thạc sĩ Nông nghiệp;

- Tiến sĩ Khoa học Cây 

trồng

Không đạt

Không có chứng 

chỉ tin học theo 

quy định

1. Bộ môn Ngôn ngữ (02 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

2. Bộ môn Giáo dục Tiểu học (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

3. Bộ môn Giáo dục Mầm non (01 chỉ tiêu): Học phần PP cho trẻ làm quen chữ viết

V. Khoa Nông Lâm nghiệp (02 chỉ tiêu):

VI. Khoa Sư phạm (04 chỉ tiêu)
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STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 23/01/1991
Giáo dục Mầm 

non

Trường Đại học Sài 

Gòn
Đạt

1. Bộ môn Liên chuyên khoa Nội 2 (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

2. Bộ môn Chức năng (02 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Trần Thị Thảo Nữ 04/12/1995 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế
Đạt

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường Đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Đặng Thị Thu Sang Nữ 19/04/1996 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Tây 

Nguyên
Đạt

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Thu Huyền Nữ 03/05/1997 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế
Đạt

2 Mai Thị Thu Phượng Nữ 01/09/1996 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Tây 

Nguyên
Đạt

5. Bộ môn Xét nghiệm (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

6.3. Học phần Da liễu (01 chỉ tiêu)

6.1. Học phần Dị ứng (01 chỉ tiêu)

3. Bộ môn Nội (02 chỉ tiêu): Học phần Nội cơ sở (02 chỉ tiêu)

6.4. Học phần Truyền nhiễm 1,2 (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

6.5. Học phần Lao (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

VII. Khoa Y Dược (20 tiêu chỉ)

6.2. Học phần Tâm thần (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

6. Bộ môn Liên chuyên khoa hệ Nội 1 (05 chỉ tiêu):

4. Bộ môn Sản (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ
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STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường Đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Vũ Mạnh Dũng Nam 02/03/1997 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Tây 

Nguyên
Không đạt

Không có chứng 

chỉ ngoại ngữ 

theo quy định

2 Lê Thanh Lý Nữ 09/01/1997 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Tây 

Nguyên
Đạt

8.1. Học phần Giải phẫu; Giải phẫu 1,2 (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

8.2. Học phần Chẩn đoán hình ảnh (01 chỉ tiêu):

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường Đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Đỗ Chí Hoàng Nam 20/07/1994 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Tây 

Nguyên
Đạt

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường Đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

1 Lăng Thị Thu Xuân Nữ 26/05/1996 Bác sĩ y khoa
Trường Đại học Tây 

Nguyên
DTTS Đạt

STT Họ và tên Giới
Ngày tháng 

năm sinh

Chuyên 

ngành 

học đại học

Trường Đào tạo
Thạc sỹ, 

Tiến sỹ

Đối tượng 

Ưu tiên

Kết quả 

xét hồ sơ
Ghi chú

7. Bộ môn Ngoại (02 chỉ tiêu): HP Ngoại Ung thư đại cương (01 chỉ tiêu)

8. Bộ môn Hình Thái I (02 chỉ tiêu)

9. Bộ môn Y học Cổ truyền (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

I. Khoa Y Dược (02 chỉ tiêu)

1. Bộ môn Hình thái I (01 chỉ tiêu): Học phần Giải phẫu; Giải phẫu 1,2

10. Bộ môn Tai - Mũi - Họng (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

11. Bộ môn Điều dưỡng (01 chỉ tiêu): Học phần Điều dưỡng

12. Bộ môn Huấn luyện kỹ năng (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

13. Bộ môn Hình thái II (1 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ

B. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG: KỸ THUẬT VIÊN
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1 Lê Thị Thu Hoài Nữ 06/09/1996
Cử nhân Điều 

dưỡng

Trường Đại học Đông 

Á
Không đạt

Không có chứng 

chỉ ngoại ngữ, 

tin học theo quy 

định 

Danh sách gồm 18 ứng viên: Trong đó có 12 ứng viên đạt hồ sơ; 06 ứng viên không đạt hồ sơ./.

2. Bộ môn Điều dưỡng (01 chỉ tiêu): Không có ứng viên nộp hồ sơ


